
BẢNG SỐ 7

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất ở

1
Quốc lộ 3 (đoạn qua thị trấn Đông 

Anh)
14 400 000 10 140 000 9 060 000 7 776 000 8 640 000 6 084 000 5 436 000 4 666 000

2
Đường Cao Lỗ (đoạn qua thị trấn Đông 

Anh)
14 400 000 10 140 000 9 060 000 7 776 000  8 640 000  6 084 000  5 436 000  4 666 000

3
Đường từ QL3 qua ga Đông Anh đến 

Ấp Tó
11 250 000 7 875 000 6 750 000 6 075 000  6 750 000  4 725 000  4 050 000  3 645 000

4 Đường Uy Nỗ 10 800 000 6 804 000 4 104 000 3 672 000  6 480 000  4 082 000  2 462 000  2 203 000

5
Đường từ ngã tư nhà máy ôtô 1/5 đi nhà 

máy ô tô Cổ Loa
10 800 000 6 804 000 4 104 000 3 672 000  6 480 000  4 082 000  2 462 000  2 203 000

6 Đường Lâm Tiên 11 250 000 7 875 000 6 750 000 6 075 000  6 750 000  4 725 000  4 050 000  3 645 000

7
Đường từ QLộ 3 đi Công ty Đông 

Thành
11 250 000 7 875 000 6 750 000 6 075 000  6 750 000  4 725 000  4 050 000  3 645 000

8 Đường Đào Cam Mộc 10 800 000 6 804 000 4 104 000 3 672 000 6 480 000 4 082 000 2 462 000 2 203 000

9 Đường Phúc Lộc 12 000 000 7 980 000 7 200 000 6 480 000 7 200 000 4 788 000 4 320 000 3 888 000

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2

(Kèm theo Quyết định số:63/2013/QĐ-UBND ngày  25/12/2013 của UBND  Thành phố Hà Nội)

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN ĐÔNG ANH THUỘC HUYỆN ĐÔNG ANH

VT3 VT4
TT Tên đường phố

94


